Sinh học 6
Tiết 50-Bài 40:   HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
1. Cơ quan sinh dưỡng của cây thông:
- Thân, cành màu nâu xù xì (cành có vết sẹo khi lá rụng).
- Lá nhỏ, hình kim, mọc từ 2 đến 3 chiếc trên một cành non rất ngắn.
2. Cơ quan sinh sản:

- Thông có 2 loại nón:

 
+ Nón đực: nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm. Vảy (nhị) mang túi phấn chứa hạt phấn.

 
+ Nón cái: lớn, mọc riêng lẻ. Vảy (lá noãn) mang noãn.

- Hạt nằm trên lá noãn hở (hạt trần), nó chưa có quả thật sự.

3. Giá trị của cây Hạt trần:

- Các cây Hạt trần ở nước ta đều có giá trị thực tiễn:

 + Cho gỗ tốt và thơm (thông, hoàng đàn, pơmu, kim giao …)

 + Làm cảnh (vạn tuế, bách tán, trắc bách diệp, thông tre …)
Bài tập: Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/trang 134
(((
Tiết 51-Bài 41:   HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT
HẠT KÍN
1. Quan sát cây có hoa:
- Thân đa dạng: cỏ, gỗ leo.
- Rễ: cọc, chum.
- Gân lá: hình mạng, song song, hình cung.
- Lá đơn, lá kép.
2. Đặc điiểm của thực vật hạt kín:
- Hạt kín là thực vật có hoa.

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép, …). Trong thân có mạch dẫn phát triển.

- Có hạt nằm trong quả (hạt kín), là nhóm thực vật phát triển nhất, tiến hóa hơn cả.

- Môi trường sống rất đa dạng.

Bài tập: Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/trang 136.
(((
Tiết 52-Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
1. Cây một lá mầm và cây hai lá mầm:
-Cây rẻ quạt (một lá mầm): rễ chùm, gân lá song song, hoa 6 cánh, thân cỏ

-Cây dừa cạn (hai lá mầm): rễ cọc, gân lá hình mạng, hoa 5 cánh, thân cỏ

- 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm:

	Lớp 2 lá mầm
	Lớp 1 lá mầm

	- Phôi có 2 lá mầm (đặc điểm chủ yếu)

- Rễ cọc

- Thân gỗ, cỏ, leo

- Gân lá hình mạng

- Hoa có 4 hoặc 5 cánh
	- Phôi có 1 lá mầm (đặc điểm chủ yếu)

- Rễ chùm

- Thân cỏ, cột

- Gân lá hình cung hoặc song song

- Hoa có 3 hoặc 6 cánh


Bài tập: Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/trang 139.
(((
Tiết 53-Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢT VỀ PHÂN LOẠI
THỰC VẬT

1. Phân loại thực vật là gì:

- Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là phân loại thực vật.
2. Các bậc phân loại:

- Các bậc phân loại từ cao đến thấp:

Ngành - lớp - bộ - họ - chi - loài.

3. Các ngành thực vật:

- Sơ đồ Giới thực vật (trang 141)

Bài tập: Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/trang 141.
(((
Tiết 54 - Bài 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT

1. Qúa trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật:
- Giới thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản nhất đến những dạng phức tạp nhất, thể hiện sự phát triển.
2. Các giai đoạn phát triển của giới thực vật:

- Quá trình phát triển của giới thực vật có 3 giai đoạn chính:

 
+ Sự xuất hiện của các cơ thể ở nước .
+ Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.
+ Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.
Bài tập: Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/trang 143.
(((
Tiết 55 - Bài 45: NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu:

- Cây trồng bắt nguồn từ cây dại, cây trồng phục vụ nhu cầu sống của con người.
2. Cây trồng khác cây dại như thế nào:

- Cây trồng có nhiều loại phong phú.

- Bộ phận được con người sử dụng có phẩm chất tốt.

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

- Cải biến tính di truyền: lai, chiết, ghép, cải tạo giống, nhân giống, …

- Chăm sóc: tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh.

Bài tập: Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/trang 145.
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Tiết 56 - Chương IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU
1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định:
- Trong quá trình quang hợp thực vật lấy vào khí cacbonic và nhả khí oxi ra môi trường ngoài, góp phần giữ cân bằng các khí này trong không khí.

2. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu:

- Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

3. Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường: 

- Lá cây có thể ngăn bụi và khí độc.
- Một số cây có thể tiết ra chất có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh (bạch đàn).

- Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường khi trời nắng.
Bài tập: Trả lời câu hỏi và bài tập SGK/trang 148.

(((
